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TỈNH LAI CHÂU 
 

Số:           /2025/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng       năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng  

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025;  

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản 

tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy; 

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập danh mục tài liệu 

hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và phục vụ độc giả tại phòng đọc; 

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài 

liệu lưu trữ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-04-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tao-lap-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-238027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-04-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tao-lap-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-238027.aspx
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Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu 

giấy bằng phương pháp thủ công; 

Căn cứ Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động xuất bản; 

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền 

giấy; 

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu 

trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu gồm: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy, xử lý tài liệu hết 

giá trị, vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy, 

bồi nền tài liệu lưu trữ, tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, phục vụ sử dụng tài 

liệu tại phòng đọc, biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước 

để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy  

Áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2023/TT-

BNV ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-12-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-boi-nen-tai-lieu-giay-bang-phuong-phap-thu-cong-256455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2023-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chinh-ly-tai-lieu-nen-giay-586759.aspx


3 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị  

Áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2012/TT-

BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ 

sinh tài liệu lưu trữ nền giấy 

Áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 

15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài 

liệu lưu trữ nền giấy. 

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu lưu trữ  

Áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 12/2014/TT- 

BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công. 

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ  

Áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 04/2014/TT-

BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ sử dụng tài liệu tại phòng Đọc  

Áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2012/TT-

BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu 

trữ và phục vụ độc giả tại phòng đọc. 

7. Định mức kinh tế - kỹ thuật biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ  

Áp dụng định mức quy định tại khoản 3 mục I chương I; điểm 3.4.4 khoản 

3 mục II chương I; điểm 4.1.9 khoản 4 mục I chương II; điểm 4.1.1, điểm 4.2.5 

khoản 4 mục I chương III; Mục II chương III; mục 1; điểm 6.3.1 mục 6; Mục 7; 

Mục 8; điểm 9.4.1 mục 9; Mục 10; Mục 11 chương V, Thông tư số 42/2020/TT-

BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước tại Điều 2 Quyết định này, Sở Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2023-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chinh-ly-tai-lieu-nen-giay-586759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2023-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chinh-ly-tai-lieu-nen-giay-586759.aspx
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2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu làm căn cứ và 

các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trong 

Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế bằng các văn bản quy 

phạm pháp luật mới thì sẽ được thực hiện theo quy định tại các văn bản sửa đổi, 

bổ sung hoặc văn bản mới thay thế đó. 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế); 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý 

xử lý vi phạm hành chính); 

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, Th8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Văn Lương 
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